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1 218900D600 Đỗ Thị An 18.01.1986 26/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

2 217901T501 Bùi Lan Anh 01.05.1999 26/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

3 218900D603 Nguyễn Thị Ánh 12.12.1988 26/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

4 218900D604 Lê Thị Bình 25.05.1985 26/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

5 218900C600 Hà Thị Bình 20.08.1980 26/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

6 218900T600 Lê Thị Thanh Bình 09.08.1985 26/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

7 217901T532 Lò Thị Cam 03.03.1989 26/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

8 218900D605 Trịnh Phương Dung 02.06.1996 26/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

9 218900T601 Phạm Thị Dung 15.12.1995 26/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

10 218900T602 Lê Thị Dung 11.01.1992 26/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

11 217901T502 Lục Thị Dung 12.03.1996 26/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

12 217901T503 Phạm Thị Dung 15.06.1992 26/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

13 217901T533 Hoàng Thị Dung 06.12.1984 26/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

14 217901D508 Lữ Thị Duyên 27.09.1986 26/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

15 217901T534 Lò Thị Duyến 20.09.1990 26/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

16 217901T504 Lô Thị Đào 29.06.1992 26/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

17 218900D607 Trương Công Định 10.12.1979 26/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

18 218900D608 Phan Thị Giang 13.03.1989 26/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

19 218900C603 Nguyễn Thị ThuHà 10.03.1996 26/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

20 218900C604 Lê Thị Hà 17.06.1986 26/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

21 218900C605 Tống Thị Hà 20.02.1988 26/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

22 217901C503 Nguyễn Thị ThanhHà 13.03.1982 26/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

23 217901T505 Nguyễn Thị Hà 20.10.1990 26/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

24 217901T506 Lương Thị Hà 06.08.1989 26/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

25 197900C745 Phạm Thị ThanhHà 22.12.1997 26/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

26 218900D610 Lê Hồng Hạnh 31.08.1998 26/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

27 217901T507 Trương Thị Hảo 16.09.1990 26/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

28 218900D612 Lê Thị Hằng 10.08.1995 26/11/2022 Sáng 401 Chiều 405
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29 217901T508 Lê Thị Hằng 03.07.1997 26/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

30 218900D613 Đỗ Thị Hậu 10.08.1996 26/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

31 218900c798 Hà Thị Hiền 07.3.2000 26/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

32 217901C505 Nguyễn Thị ThuHiền 22.06.1999 26/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

33 207900C779 Nguyễn Thị Hiền 16.07.1992 26/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

34 217901C506 Nguyễn Thị Hiếu 10.03.1985 26/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

1 218900D615 Trịnh Thị Hòa 15.10.1987 26/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

2 217901T530 Trịnh Thị Hòa 08.02.1997 26/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

3 218900C607 Lê Thị Hồng 28.01.1989 26/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

4 217901C509 Lê Thị Hồng 05.10.1993 26/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

5 217901T531 Trịnh Thị Hồng 05.06.1999 26/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

6 217901T536 Trịnh Thị Hồng 01.08.1994 26/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

7 217900T507 Phạm Thị Huệ 03.04.1993 26/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

8 217901C510 Đỗ Thị Huệ 15.10.1987 26/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

9 217901T509 Lê Thị Huệ 12.07.1998 26/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

10 217901T511 Lê Thị Huệ 20.11.1996 26/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

11 218900D665 Đỗ Thị Thanh Huyền 20.11.1991 26/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

12 218900T603 Hoàng Thị Huyền 22.10.1975 26/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

13 217901C512 Lê Thị Hương 20.10.1985 26/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

14 217901C538 Lang Thị Hương 06.02.1998 26/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

15 217900D577 Hoàng Thị Hương 11.08.1996 26/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

16 217901C513 Lê Thị Hường 17.04.1983 26/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

17 217901C514 Nguyễn Thị Kiều 21.07.1993 26/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

18 217901T537 Lò Thị Khuê 29.11.1991 26/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

19 217901T512 Đỗ Thị Ngọc Lan 24.12.1984 26/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

20 217901T513 Nguyễn Thị Lan 09.09.1990 26/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

21 218900D618 Trịnh Thị Kim Liên 02.08.1983 26/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

22 217901C515 Trương Thị Liên 13.06.1996 26/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

23 217901C516 Trần Thị Diệu Linh 01.09.1997 26/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

24 217901C517 Trần Thị Linh 14.03.1994 26/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

25 217901T514 Nguyễn Thị DiệuLinh 11.09.1995 26/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

26 217901T515 Phạm Thùy Linh 14.08.1992 26/11/2022 Sáng 402 Chiều 406
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27 217901T545 Ngô Thị Thùy Linh 12.11.1989 26/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

28 218900D616 Nguyễn Thị Loan 16.02.1987 26/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

29 218900C613 Trương Thị Loan 01.12.1992 26/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

30 217901D504 Tống Thị Loan 26.03.1989 26/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

31 218900C614 Phạm Thị Hoa Lộc 01.09.1981 26/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

32 218900C615 Lê Thị Lý 26.01.1994 26/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

33 217901C518 Nguyễn Thị Lý 06.10.1984 26/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

1 218900T604 Hoàng Hoa Mai 21.12.1985 26/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

2 217900T508
Hoàng Thị 
Ngọc

Mai 15.09.1990 26/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

3 218900C616 Trần Thị Miền 28.09.1996 26/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

4 217901T538 Nguyễn Thị Minh 05.07.1985 26/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

5 218900T606 Nguyễn Thị QuỳnhNga 02.11.1996 26/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

6 217901C519 Nguyễn Thị Nga 19.06.1997 26/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

7 217901C520 Mai Thị Nga 05.06.1980 26/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

8 217901T518 Hà Thị Nga 14.10.1992 26/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

9 217901C539 Phạm Thị Ngân 15.05.1983 26/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

10 217901C521 Nguyễn Thị Nghĩa 15.03.1982 26/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

11 217901T520 Phạm Thị Nghĩa 28.04.1990 26/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

12 207900C782 Nguyễn Bích Ngọc 04.06.1998 26/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

13 218900D621 Trịnh Xuân Nguyên 17.02.1977 26/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

14 218900C620 Trịnh Thị Nguyệt 13.10.1988 26/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

15 218900D621 Cao Thị Nhàn 02.12.1992 26/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

16 217901C522 Hà Thị Nhân 28.03.1990 26/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

17 217901T539 Hà Thị Nhi 20.02.1990 26/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

18 217901T540 Hà Thị Nhớ 05.03.1983 26/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

19 217901C523 Nguyễn Thị Nhung 13.08.1991 26/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

20 218900C621 Đỗ Thị Oanh 13.08.1985 26/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

21 218900D622 Nguyễn Hà Phương 21.09.1989 26/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

22 217901C524 Hà Thị Phương 08.06.1987 26/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

23 218900C622 Đỗ Thị Quyên 12.12.1977 26/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

24 217901D506 Đỗ Thị Quyên 14.10.1989 26/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

25 217901C525 Quách Thị Son 16.08.1986 26/11/2022 Chiều 401 Sáng 405
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26 217901T541 Nguyễn Thị Tám 01.12.1987 26/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

27 217901T522 Bùi Thị Tâm 11.03.1990 26/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

28 217901T542 Vi Thị Tâm 21.11.1990 26/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

29 217901T523 Lê Thị Tình 26.02.1989 26/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

30 218900D624 Lê Thị Tú 20.08.1992 26/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

31 218900D625 Trịnh Thị ThanhTú 23.04.1996 26/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

32 217901C526 Phạm Thị Tú 06.06.1984 26/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

33 217901C527 Nguyễn Thị Thanh 19.08.1982 26/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

34 217901T543 Hà Thị Thanh 27.07.1992 26/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

35 218900D881 Bùi Thị Thu 24.08.1994 26/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

1 217901C528 Trần Thị Thảo 20.06.1987 26/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

2 217900T503 Lê Thị Thắm 20.10.1973 26/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

3 217901C529 Hoàng Thị Thọ 26.03.1982 26/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

4 218900D628 Kha Thị Kim Thoa 23.05.1988 26/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

5 218900C623 Hoàng Thị Thoa 06.07.1979 26/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

6 217901T544 Lò Thu Thỏa 20.07.1990 26/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

7 217901C530 Nguyễn Thị Thơ 15.06.1982 26/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

8 217901T524 Bùi Thị Thơ 25.03.1987 26/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

9 218900D629 Lê Thị Thu 06.08.1988 26/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

10 218900C794 Lưu Thị Thu 02.09.1982 26/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

11 217900T509 Lê Thị Thuỷ 20.06.1987 26/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

12 218900D630 Nguyễn Thị Thủy 15.11.1992 26/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

13 217900T504 Trương Thị Thủy 07.12.1979 26/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

14 217901T525 Lê Thị Thủy 29.04.1991 26/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

15 217901T526 Nguyễn Thu Thủy 27.03.1995 26/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

16 218900D666 Trịnh Thị Thúy 16.07.1989 26/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

17 218900C625 Nguyễn Thị Thúy 05.03.1991 26/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

18 217901T527 Lê Thị Thuyên 27.08.1993 26/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

19 217901C531 Bùi Thị Thương 09.06.1991 26/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

20 217901C532 Trần Huyền Trang 09.07.1997 26/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

21 217901C533 Nguyễn Thị Hà Trang 10.08.1994 26/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

22 218900C626 Mai Thị Trâm 01.04.1988 26/11/2022 Chiều 402 Sáng 406
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23 218900C627 Lương Thị Trường 15.01.1985 26/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

24 218900D632 Mai Thúy Vân 24.04.1993 26/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

25 217901C534 Tống Thị Vân 04.08.1991 26/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

26 209900V720 Nguyễn Thị ThanhVân 25.04.1986 26/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

27 217901D507 Trần Thị Vi 20.11.1994 26/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

28 218900D633 Bùi Thị Vĩnh 15.10.1985 26/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

29 217901C535 Lê Thị Trường Xuân 07.09.1991 26/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

30 217901T529 Phạm Thị Xuân 06.06.1994 26/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

31 218900D634 Lê Thị Yến 14.08.1986 26/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

32 217901C536 Nguyễn Thị Yến 13.03.1996 26/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

33 217901C537 Hoàng Thị Yến 19.05.1984 26/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

1 218900D800 Lê Thị Ái 14.06.1988 27/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

2 218900D802 Hoàng Thị Lan Anh 01.09.1993 27/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

3 218900D804 Nguyễn Thị KimAnh 29.09.1982 27/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

4 218900D805 Chu Văn Ánh 07.02.1991 27/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

5 218900D952 Nguyễn Thị Cúc 03.02.1984 27/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

6 218900C801 Lương Thị Chinh 12.12.1992 27/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

7 218900D806 Cao Thị Diễm 05.08.1988 27/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

8 218900D807 Lã Thị Dinh 10.05.1991 27/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

9 218900D808 Tạ Kim Dung 21.03.1984 27/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

10 218900D809 Đỗ Thị Dung 08.06.1986 27/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

11 218900D810 Nguyễn Thị Dung 20.09.1984 27/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

12 218900D813 Hồ Thị Dung 20.12.1985 27/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

13 218900C803 Lê Thị Duyên 10.09.1991 27/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

14 218900D815 Nguyễn Thị Đào 06.10.1989 27/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

15 218900D818 Cao Thị Giang 16.08.1988 27/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

16 218900D951 Nguyễn Thị Giang 30.08.1984 27/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

17 218900D819 Phạm Thị Hà 03.04.1988 27/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

18 218900D821 Trần Thị Thu Hà 28.08.1992 27/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

19 218900T802 Trần Thị Thu Hà 18.06.1987 27/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

20 218900T803 Nguyễn Thị Hà 05.02.1999 27/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

21 218900D824 Lê Thị Hải 05.10.1995 27/11/2022 Sáng 401 Chiều 405
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22 218900D943 Phạm Thị Hải 01.12.1984 27/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

23 218900D825 Lương Thị Hạnh 05.03.1985 27/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

24 218900D826 Nguyễn Thị Hằng 08.04.1988 27/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

25 218900C804 Lê Thị Thu Hằng 08.08.1997 27/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

26 218900C805 Bùi Thị Hằng 16.08.1994 27/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

27 218900T804 Nguyễn Thị Hằng 06.06.1983 27/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

28 218900D829 Trần Thị Hiên 09.03.1985 27/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

29 218900D830 Vũ Thị Hiền 01.11.1981 27/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

30 218900C806 Tào Thị Hiền 25.04.1987 27/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

31 218900T805 Dương Thị Hiền 15.07.1991 27/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

32 218900C807 Trần Thị Hoa 25.05.1989 27/11/2022 Sáng 401 Chiều 405

1 218900D834 Lê Thị Hoa 01.02.1986 27/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

2 218900D835 Đỗ Thị Hoan 25.09.1986 27/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

3 218900D836 Nguyễn Thị ThuHồng 08.08.1996 27/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

4 218900D837 Nguyễn Thị Hồng 20.01.1981 27/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

5 218900D838 Lê Thị Hồng 14.02.1998 27/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

6 218900D842 Nguyễn Thị Hương 12.08.1994 27/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

7 218900C808 Phạm Thị Hương 05.03.1987 27/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

8 218900C809 Nguyễn Thị Hương 16.09.1975 27/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

9 218900D840 Lê Thị Hương 10.12.1984 27/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

10 218900D841 Nguyễn Thị Hương 12.04.1986 27/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

11 218900D953 Hoàng Thị Hương 05.03.1984 27/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

12 218900D956 Nguyễn Thị Hương 01.10.1984 27/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

13 218900C810 Hoàng Thị Hường 20.06.1989 27/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

14 218900D843 Lâm Trung Kiên 05.04.1993 27/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

15 218900D844 Bùi Thị Khánh 02.09.1989 27/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

16 218900C811 Lò Thị Khiêm 18.10.1974 27/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

17 218900D845 Lê Thị Lan 16.03.1991 27/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

18 218900D846 Bùi Thị Lân 07.03.1987 27/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

19 218900C813 Lò Thị Liên 05.01.1992 27/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

20 218900D847 Vũ Thị Liên 02.05.1988 27/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

21 218900D848 Lê Thị Luyến 17.07.1990 27/11/2022 Sáng 402 Chiều 406
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22 218900D849 Nguyễn Thị Ly 15.10.1985 27/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

23 218900D850 Nguyễn Khánh Ly 31.07.1995 27/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

24 218900D852 Lê Thị Lý 10.03.1986 27/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

25 218900D854 Nguyễn Thị Mai 19.07.1994 27/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

26 218900D855 Lê Thị Mai 02.07.1986 27/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

27 218900D856 Hà Thị Mới 28.01.1991 27/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

28 218900D857 Nguyễn Văn Nam 12.02.1986 27/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

29 218900D859 Cao Thị Nga 24.06.1996 27/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

30 218900D858 Lê Thị Nga 01.06.1996 27/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

31 218900D954 Trương Thị Nga 04.06.1982 27/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

32 218900D860 Trịnh Thị Ngân 22.08.1985 27/11/2022 Sáng 402 Chiều 406

1 218900D862 Nguyễn Thị Ngọc 02.02.1988 27/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

2 218900D863 Lê Thị Nguyệt 24.08.1988 27/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

3 218900D864 Trần Thị Nguyệt 17.02.1985 27/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

4 218900D865 Lê Thị Thanh Nhàn 18.10.1993 27/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

5 218900D866 Cầm Thị Nhung 27.02.1993 27/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

6 218900C816 Nguyễn Thị VânOanh 05.09.1988 27/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

7 197901C809 Lê Thị Oanh 29.7.1998 27/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

8 218900D869 Lê Thị Thu Phương 20.01.1984 27/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

9 218900D871 Đặng Thị Quê 20.07.1987 27/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

10 218900D872 Phạm Thu Quỳnh 12.12.1989 27/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

11 218900D874 Lê Thị Sáu 08.05.1987 27/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

12 218900T808 Nguyễn Thị Tình 14.09.1985 27/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

13 218900C818 Hoàng Thị Tuấn 12.02.1982 27/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

14 218900D876 Lê Thị Tuyết 14.09.1996 27/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

15 218900D877 Phùng Thị Tuyết 05.01.1986 27/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

16 218900D948 Đỗ Thị Tuyết 13.12.1986 27/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

17 218900D950 Nguyễn Thị Tuyết 25.10.1984 27/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

18 218900C819 Trần Thị Từ 12.09.1976 27/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

19 218900C820 Cầm Thị Thanh 12.09.1974 27/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

20 218900C821 Trịnh Thị Thanh 13.06.1987 27/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

21 218900T809 Nguyễn Thị Thảo 15.09.1994 27/11/2022 Chiều 401 Sáng 405
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22 218900T810 Vi Thị Thiết 20.10.1994 27/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

23 218900D879 Hồ Thị Thơm 04.12.1991 27/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

24 218900D949 Nguyễn Minh Thu 22.04.1984 27/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

25 218900D955 Lê Thị Thu 10.10.1983 27/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

26 218900D941 Bùi Thị Thùy 05.11.1991 27/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

27 218900D884 Nguyễn Thị ThuThủy 02.09.1983 27/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

28 218900C822 Nguyễn Thị Thủy 20.05.1989 27/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

29 218900C823 Đặng Thị Thủy 26.01.1988 27/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

30 218900D885 Nguyễn Thị Thủy 18.03.1983 27/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

31 218900D887 Đinh Thị Thúy 06.10.1989 27/11/2022 Chiều 401 Sáng 405

1 218900D888 Phạm Thị Thúy 19.04.1995 27/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

2 218900D889 Cù Thị Thương 24.06.1985 27/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

3 218900D890 Nguyễn Thị Thường 20.10.1984 27/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

4 218900C824 Lưu Huyền Trang 29.09.1991 27/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

5 218900D894 Lê Thị Vân 16.12.1990 27/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

6 218900D895 Đỗ Thị Vinh 11.11.1986 27/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

7 218900D896 Lê Thi Yến 25.06.1995 27/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

8 218801D800 Lê Chung Anh 19.09.1989 27/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

9 217402D501 Lê Hoàng Anh 13.07.1997 27/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

10 217402T501 Nguyễn Thị  Ba 12.05.1987 27/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

11 217402T502 Lê Ngọc Biên 07.11.1991 27/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

12 217402C502 Lê Văn Cương 03.12.1982 27/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

13 217801D609 Phạm Thị Duyên 08.03.1985 27/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

14 217402T503 Lê Đức Dương 24.06.1994 27/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

15 218801D803 Nguyễn Thế Đại 02.09.1984 27/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

16 218801D804 Trần Văn Đạt 14.03.1995 27/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

17 217402T504  Trịnh Tiến Đạt 20.11.1989 27/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

18 218801D810 Trịnh Xuân Hoà 11.02.1983 27/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

19 217402C504 Phạm Trung Kiên 30.05.1983 27/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

20 218801D813 Lê Văn Ngữ 30.08.1981 27/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

21 217801D617 Hoàng Huy Phuc 12.02.1988 27/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

22 218801D816 Lê Hồng Quân 10.10.1975 27/11/2022 Chiều 402 Sáng 406
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23 218801D815 Phạm Văn Quân 13.01.1975 27/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

24 217402T505  Phạm Hồng Quân 19.09.1983 27/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

25 217603C510 Hồ Văn Quý 05.04.1978 27/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

26 218801D819 Trương Ngọc Tuấn 20.11.1973 27/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

27 197401C001 Nguyễn Anh Tuấn 05.11.1993 27/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

28 217402C506 Hồ Mạnh Tùng 25.01.1993 27/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

29 217402C505 Bùi Khắc Tuyên 20.03.1990 27/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

30 199701V013 Lê Phương Thảo 27.04.1985 27/11/2022 Chiều 402 Sáng 406

31 217402D505 Lê Nguyện Vọng 23.09.1981 27/11/2022 Chiều 402 Sáng 406
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Thanh Hóa, ngày       tháng 11 năm 2022


